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STT
	Tên đơn vị
	Địa chỉ
	Ngành nghề, thị trường tuyển dụng, tuyển sinh
	Nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh
	Mức lương

	I
	Các doanh nghiệp trong nước
	
	
	
	

	1
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUÝ DƯƠNG
	Hà Liễu, Phương Liễu, Quế Võ, Bắc Ninh
	Điện tử, 
may mặc
	500
	Từ 5,5 đến 9 triệu

	2
	CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC GIA HƯNG
	Thôn Yên Lâm, xã Bằng An, huyện Quế Võ, Bắc Ninh
	Điện tử
	2500
	Từ 7 đến
10 triệu

	3
	CÔNG TY MAY SMART SHIRTS VIỆT NAM
	Phù Ủng, Ân Thi, Hưng Yên
	May mặc
	1000
	Từ 7 đến
12 triệu

	4
	CÔNG TY CANON VIỆT NAM
	KCN Tiên Du, Tiên Sơn, Bắc Ninh
	Máy in
	1500
	Từ 6 đến
7 triệu

	5
	CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP BROTHER VIỆT NAM
	KCN Phúc Điền – Cẩm Giàng – Hải Dương
	Sx Máy in
	1500
	6,9 triệu

	6
	CÔNG TY TNHH MAY TINH LỢI
	-Nhà máy 1: KCN Nam Sách TP Hải Dương 
-Nhà máy 2: KCN Lai Vu, Kim Thành, hải Dương
	May mặc
	2000
	Từ  Từ 7 đến 12 triệu

	


III
	



Các Trường tuyển sinh

	
	
	
	

	7
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO
	Xã Trung Môn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang
	Tuyển sinh
	
	

	8
	TRƯỜNG  CAO  ĐẲNG VIỆT - HÀN  QUẢNG NINH
	Khu 5, thị trấn Trới,
 huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh
	
	360
	

	9
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ 
TUYÊN QUANG
	Số 138, đường Kim Quan, phường Ỷ La, TP Tuyên Quang
	ĐT Nghề
	400
	

	10
	TRƯỜNG CĐ NGHỀ THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
	Số 8- Chu Văn An – phường Hồng Hải – Thành Phố Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh 
	Tuyển Sinh
	500
	

	11
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ SỐ 1 - BỘ QUỐC PHÒNG
	Số 213, đường Quang Trung, tổ 8, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên
	Tuyển sinh
	300
	

	IV
	Các công ty Xuất khẩu lao động, du học
	
	
	
	

	12
	Chi nhánh Công ty Cổ phần Phát triển nhân lực Việt Phát
	Số nhà 265, đường Phạm Văn Đồng, tổ 4, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
	Nhật Bản
	300
	Từ 20 dến  
35 triệu

	13
	Công ty Cổ phần nhân lực Thuận Thảo(THUANTHAO.,JSC), 
	Tổ dân phố số 1, đường Phương canh, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Nhật Bản, 
Đài Loan
	400
	Từ 20 dến  
35 triệu

	14
	Công ty Cổ phần nhân lực TTC Việt Nam
	Tầng 3, tòa nhà Interserco, số 2 đường Tôn Thất Thuyết, PMỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
	Nhật Bản
	500
	Từ 20 dến  
35 triệu

	15
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Hưng
	Số 160, C4 khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. 
	Nhật Bản, 
Đài Loan
	400
	Từ 20 dến  
35 triệu

	16
	Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế ICO
	Số 238, đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
	Nhật Bản, 
Đài Loan
	400
	Từ 20 dến  
35 triệu

	17
	Công ty Cổ phần XKLĐ Thương mại và Du lịch TTLC 
	Số 40, đường 1, phố Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
	
Nhật Bản
	350
	Từ 20 dến  
35 triệu

	18
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Hợp tác Quốc tế Thăng Long (OSC)
	Số 172, đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
	Nhật Bản, 
Đài Loan
	400
	Từ 20 dến  
35 triệu

	19
	Công ty Cổ phần Đầu tư và nhân lực số 1 Hà Nội (HIHR.,JSC), 
	Thôn An Trai, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
	Nhật Bản, 
Đài Loan
	450
	Từ 20 dến  
35 triệu

	20
	Công ty Cổ phần Tracodi Sông Đà 
	Số 14 - Liền kề 4, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP Hà Nội
	Nhật Bản, 
Đài Loan
	450
	Từ 20 dến  
35 triệu

	21
	Công ty TNHH phát triển nhân lực Việt Anh  (Đã tham gia đối thoại tại Na Hang 2019 - du học)  

	Tòa nhà AX2,ngõ 18, đường Nguyễn Cơ Thạch, phường……., quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
	Du học: 
Nhật Bản, 
Đài Loan,
 Hàn Quốc, Đức, Ba Lan
	400
	Từ 18 dến  
30 triệu

	22
	CÔNG TY TNHH KTM (Thuộc trường Trung cấp Kinh tế - Tài nguyên môi trường Hà Nội)
	Phường Mai Dịch, Quận Cầu giấy, Hà Nội
	Nhật Bản
	[bookmark: _GoBack]400
	Từ 20 dến  
35 triệu



Mức lương của các Doanh nghiệp trong nước và các Công ty Xuất khẩu lao động có thể cao hơn, tùy thuộc vào mức độ tăng ca của doanh nghiệp, bằng cấp và vị trí việc làm của người lao động.
